
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH LỚP KHÓA 12
MÔN: TIN HỌC

Giờ học: 8h00-11h15
Thứ: 6
Từ ngày 04/03/2022 đến 20/05/2022
Phòng Lab: 404
Ngày thi: 20/5/2022

TT Mã SV HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Mã lớp GHI CHÚ

1 2193240208 Nguyễn Thị Hồng Hà 27/05/2000 02KT12A1

2 2193240246 Phạm Ngọc Như Ý 22/12/1998 02KT12A1

3 2193240233 Nguyễn Trần Thu Uyên 09/03/2001 02KT12A1

4 2193240265 Nguyễn Thu Nguyệt 23/08/1995 02KT12A1

5 2193240113 Phạm Nguyễn Duy Đăng 14/09/2001 02TM12A1

6 2193360092 Nguyễn Nam Khoa 04/09/2003 02TM12C1

7 2193360142 Phạm Gia Bảo 07/03/2004 02TM12C1

8 2193360193 Trần Tào Công 28/12/1990 02TM12C1 

9 1193360096 Nguyễn Minh Cao 20/05/1995 02TM12C1

10 2193240337 Võ Thị Thanh Hằng 23/11/1997 02KT12A1

11 2193240218 Lý Thị Ngọc Giàu 18/12/1998 02KT12A1

12 2193240188 Nguyễn quang hiệp 14/01/2001 02TM12C1 

13 2193360249 Trương Thị Ngọc Vy 23/09/2004 02KT12C1

14 2193240098 Trần Hải Quan 19/05/1996 02TM12C1

15 2193360219 Thái Gia Hân 19/12/2004 02KT12,C1

Phòng Đào Tạo


